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* PHẠM VI, RANH GIỚI:
- KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH THUỘC ĐỊA BÀN XÃ TRƯỜNG TÂN,

TP HẢI PHÒNG. RANH GIỚI QUY HOẠCH CÓ CÁC PHÍA TIẾP GIÁP
NHƯ SAU.
+  PHÍA BẮC GIÁP MƯƠNG HIỆN TRẠNG VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

XÃ TRƯỜNG TÂN;
+  PHÍA NAM GIÁP TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XƯƠNG;
+  PHÍA ĐÔNG GIÁP DÂN CƯ HIỆN TRẠNG THÔN AN CƯ;
+  PHÍA TÂY GIÁP ĐƯỜNG HIỆN TRẠNG VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÃ

TRƯỜNG TÂN;

* QUY MÔ:
- TỔNG QUY MÔ NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

TRƯỜNG THCS ĐỨC XƯƠNG LÀ 7.6121,4M2.
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B¶NG: thèng kª täa ®é mèc ranh giíi quy ho¹ch
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HT: 2026

q.l. kü thuËt ks. nguyÔn v¨n hßa

chñ tr×, CHñ NHIÖM 

THIÕT KÕ qh

kts. nguyÔn H÷U TO¹I

kts. NGUYÔN THÞ NGÇN

THIÕT KÕ Htkt ks. ph¹m ®øc nh­êng

C¥ QUAN Tæ CHøC LËP QUY HO¹CH vµ tr×nh phª duyÖt:
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gi¸m ®èc

TỶ LỆ: 1/500

BẢN ĐỒ TỔNG MẶT BẰNG, PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
ĐỨC XƯƠNG, XÃ TRƯỜNG TÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

B

l l

stt

1

2

3

 kÝ hiÖu

ký hiÖu sö dông ®Êt:

®Êt c©y xanh

5 c«ng tr×nh X¢Y DùNG

ranh giíi quy ho¹ch

®­êng giao th«ng

6

s©n ch¥I

7

giao th«ng néi bé

4 s©n thÓ dôc thÓ thao

1

2

2

3

4

4

5

6

7

8 9

9

9

10

11

12

TT X (m) Y (m) S (m)

1 2300178.3 581360.57

2 2300159.66 581366.17
19.47

3 2300157.63 581373.96
8.05

4 2300155.72 581373.38
1.99

5 2300153.76 581375.85
3.16

6 2300149.53 581374.65
4.39

7 2300149.37 581370.84
3.81

8 2300148.31 581360.62
10.27

9 2300141.63 581301.58
59.42

10 2300135.85 581251.15
50.76

11 2300146.52 581247.19
11.38

12 2300160.59 581242.2
14.93

1

2
3
4 5

678

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18 19
20 21

TT X (m) Y (m) S (m)

1 2300178.3 581360.57

2 2300159.66 581366.17
19.47

3 2300157.63 581373.96
8.05

4 2300155.72 581373.38
1.99

5 2300153.76 581375.85
3.16

6 2300149.53 581374.65
4.39

7 2300149.37 581370.84
3.81

8 2300148.31 581360.62
10.27

9 2300141.63 581301.58
59.42

10 2300135.85 581251.15
50.76

11 2300146.52 581247.19
11.38

12 2300160.59 581242.2
14.93

TT X (m) Y (m) S (m)

12 2300160.59 581242.2

13 2300164.28 581240.55
4.04

14 2300182.17 581234.81
18.79

15 2300188.88 581236.58
6.94

16 2300190.81 581243.3
6.99

17 2300211.4 581319.07
78.51

18 2300217.22 581340.47
22.18

19 2300218.8 581346.61
6.35

20 2300215.61 581347.43
3.3

21 2300216.02 581348.95
1.57

1 2300178.3 581360.57
39.47
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